
             Tổng Thu Từ Thiện từ năm 1997 đến tháng 11/2006 ($ Dollar) 
 

 
Năm 

 
$3 / tháng 

 

Buffet 

Chay 

 
Cộng 

 
1997 

 
197 

  
197 

 
1998 

 
326 

  
326 

 
1999 

 
385 

  
385 

 
2000 

 
363 

  
363 

 
2001 

 
178 

  
178 

 
2002 

 
426 

  
426 

 
2003 

 
2.005 

  
2.005 

 
2004 

 
1.336 

 
8.150 

 
9.486 

 
2005 

 
1.457 

 
12.651 

 
14.108 

 
2006 

 
3.426 

  
3.426 

 
Tổng 

cộng 

 
10.099 

 
20.801 

 
30.900 

 
                Tổng Chi Từ Thiện từ năm 1997 đến tháng 11/2006 ($ Dollar) 
 

Mục chi $ % 

Trẻ em khuyết tật & cô nhi ở tại nhà 6.832 22.1 

Cô nhi viện Đức Sơn, Vinh Vệ 4.515 14.6 

Nhà Dưỡng lão Tịnh Đức 800 2.6 

Bệnh nhân phong 400 1.3 

Chùa Tây Linh dạy nghề cho cô nhi 8.175 26.5 

Giáo dục đạo đức cho trẻ em Đồng Tháp 3.000 9.7 

Tuệ Tĩnh đường Diệu Đế & Hải Đức 4.200 13.6 

Bão lụt miền Trung 2006 400 1.3 

Các hoàn cảnh bệnh tật, nghèo khổ khác 965 3.1 

Chi phí 2 lần Buffet & gởi tiền 1.613 5.2 

Tổng cộng 30.900 100 



 
 

 

Thu Chi Ấn Tống Kinh 

 
 

Kinh Cúng 

dường 

 
Đã chi Còn 

lại 

 
Phổ Môn, năm 2002 

 
1.810 

 
1.733 

 
77 

 
Dược Sư, 2003 

 
1.815 

 
1.730 

 
85 

 
Ngũ Bách Danh & 

Đại Bi Tâm Đà La Ni, 2006 

 
3.794 

 
3.481 

 
313 

 
Mua máy in Hp 2300d & chi phí 

  
475 

 

 
Cộng 

 
7.419 

 
7.419 

 
0 

 
 
 
 

 



Phương Danh Tặng Từ Thiện Từ Năm 1997 Đến Tháng 11/2006 
 

 

Số 
 
Họ tên 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 + 

1 Nguyễn Đ Thảo 15 27 15 30   10  30  127 

2 Lê Viết Thà 10 13 10        33 

3 Trần T An Như 15 44 27 25 36 36 286 138 153 89 849 

4 Quảng Long 11 3  50  40 100   30 234 

5 Trần Minh 15 24 56 36  50 110 50 30 40 411 

6 Trần Hùng 15 21  36     100 50 222 

7 Quảng Thức 15 42 24    100    181 

8 Tôn N Phương 15 12 6        33 

9 Hoàng An 36       40 36  112 

10 Trần Duy Bàn 50 60 50 50   50    260 

11 Ngọc Tín  60 50 50 50 100 100 400 200 200 1,210 

12 Hồng Mậu  20 5 20 20  20    85 

13 Quảng D Giác   36 36 36 200 118 100 150 100 776 

14 Lê Minh   20        20 

15 Anh Dũng   6        6 

16 Chị Đính   20 30   20    70 

17 Lê Hiếu Liêm   60        60 

18 Quảng Hảo     36  25 100 100 72 333 

19 Trần Thị Hồng       13    13 

20 Nguyên Mai       30 38  20 88 

21 Diệu Hương       40  20  60 

22 Nguyên Phùng       36 60 72  168 

23 Lê Thảo       3    3 

24 Diệu Hân       80 50 100 100 330 

25 Vương T Mạnh         50  50 

26 Nguyễn Thạnh       40  40 40 120 

27 Nguyên Hải       36    36 

28 Quảng Hữu       40 40 50  130 

29 Quảng Thanh       3    3 

30 Diệu Hằng       20   40 60 

31 Quảng Như       8  31 50 89 

32 Nguyễn Phụng       36 33   69 

33 Nguyễn V Trai       10    10 

34 Lê T Thu Chánh       30    30 

35 Quảng Tâm       175   50 225 

36 Ẩn Danh       50    50 

37 Tâm Hoán       25   25 50 

38 Đinh Thị Hợp       40   40 80 

39 Hà Hữu Trung       10    10 

40 Trần Thị Thí       10    10 

41 Ng Phương       100   36 136 

42 Quảng Đạo       20    20 

43 Đặng Văn Đỉnh       20   60 80 

44 Diệu Hoa       50    50 

45 Diệu Quang       36  36 36 108 

46 Tracy & Kenny       40    40 

47 Quảng Khương       20    20 

48 Nguyễn T Thọ       35    35 

49 Trần Chin          120 120 

50 Chị Hoa       10    10 



51 Cụ Diệu Hương        36   36 

52 Quảng M Pháp        18   18 

53 Minh Hựu        17  40 57 

54 Nguyên Thọ        30   30 

55 H Mỹ Phương        40 36  76 

56 Đặng Thị Sang        50 36  86 

57 Lê Hữu Hạnh        36 36  72 

58 Diễm Thi        30 10 20 60 

59 Nguyễn Văn Đô        30   30 

60 Chị Hiền         15  15 

61 Huỳnh Văn Góp         20  20 

62 Lê Vạn Bá         70 150 220 

63 Quảng D Huệ         36  36 

64 Quảng Ngọc          36 36 

65 Quảng Châu          36 36 

66 Quảng D Mai          18 18 

67 Quảng D Tịnh          36 36 

68 Quảng D Thanh          36 36 

69 Văn Lộc          40 40 

70 Ng Phượng          36 36 

71 Quảng Hiền          40 40 

72 Nguyễn Tony          40 40 

73 Trương Nhạc          40 40 

74 Trương Tuấn          40 40 

75 Trương Anh Tài          60 60 

76 Trần Kim Hằng          50 50 

77 Lê Thị Hiền          20 20 

78 Nguyễn T Điệp          36 36 

79 Diệu Hưng          20 20 

80 Đàm Văn Trùm          8 8 

81 Nguyễn H Cần          40 40 

82 Nguyễn G Linh          20 20 

83 Nguyễn G Yến          20 20 

84 Nguyễn Julie          20 20 

85 Phạm Anh          100 100 

86 Chị Phượng          100 100 

87 Nguyễn Chanh          60 60 

88 Hoàng T Hiếu          60 60 

89 Bùi Hồng Trinh          36 36 

90 Hoàng T Trang          30 30 

91 Hoàng N Thanh          60 60 

92 Quảng Luân          100 100 

93 Bùi H Quỳnh          40 40 

94 Đồng Thủy          500 500 

95 Phạm V Chắc          40 40 

96 Hồ Thị Say          100 100 

97 Nguyên Từ          40 40 

98 Chị Bảy          30 30 

99 Chị Tân          30 30 

  
Tổng Cọng 

 
197 

 
326 

 
385 

 
363 

 
178 

 
426 

 
2.005 

 
1.336 

 
1.457 

 
3.426 

 
10.099 

 
 


